Họ và tên: .............................................     
ĐỀ ÔN TẬP TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT 
MÔN: TOÁN LỚP 3

Năm học: 2019 - 2020
Thời gian: 
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Số liền trước của 160 là: 

A. 161                 B. 150                       C. 159                      D. 170

          b) Một cái ao hình vuông có  cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:


   A.24m                
B.36 m                        C. 10 m                    D. 12 cm

  c) 9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 

              A. 98                     B. 908                        C. 980                     D . 9080

          d) Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

 
   A. 15 lít                  B. 49 lít                     C. 56 lít                   D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

*Giá trị của biểu thức 

a) [image: image5.emf] 

 

2 + 8 x 5 = 50  

b)  32 : 4 + 4 = 12

Bài 3: Tính nhẩm

        7 x 6 = …….                8 x 7 = …..        63  :  7  = …..     35 : 5 = ……

      42  :  6  = …….             56 : 7 =              63 : 9=…….        64 : 8 =…….                           

Bài 4: Đặt tính rồi tính

             487 + 302              660 – 251           124 x 3                   845 : 7

             ….………             ….………         ….………            …………

             ….………              ….………        ….………            ….………

             ….………              ….………        ………….            ………….

Bài 5: Tìm x:

a)    X : 6 = 144                                          b) 5 x  X = 375

   …………………….                              …………………

   …………………….                              …………………

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An đã đọc được  số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa mà An chưa đọc?                                      
Câu 7: Thực hiện tính 
	a) 205 + 60 +3 = ………..

………………………………
	 b) 462 + 7 – 40 = …………….

………………………………..


Câu 8: Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ 2.
Khoanh tròn vào đáp án đúng

1.
Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55  là:
A.100

B.799

C.744

D. 689

2. 
Giá trị biểu thức:  930 – 18 : 3 là:
A.924

B. 304

C.6

D. 912

3. 
 7m 3 cm = ....... cm:

A.  73

B. 703

C. 10

D. 4

4. 
Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau? 

A.  75 quyển
B. 30 quyển

C. 6 0 quyển

D. 125 quyển

5. 
Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

	A.  
	1
	             B.
	1
	             C.
	1
	           D.
	1

	
	6
	
	7
	
	8
	
	9


6.  856: 4 có kết quả là:    

                A.  214                         B.  241                            C.  225

7.  64  x 5 có kết quả là:   

                 A. 203                    B. 320                          C. 415


8.  75+ 15 x 2 có kết quả là:    

                  A. 180                   B. 187                         C. 105.

9.  7 gấp lên 8 lần được :      

                   A. 64                     B. 56                  C. 49

10. Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?
A.  52dm   
        B.70cm
                 C.7dm
                D. 70 dm
11. Một hình vuông có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông  đó là:

                     A. 200                              B.140                       C.240.

12.     Hình vẽ dưới đây có mấy góc vuông?


A. 1

B. 2 

C.3

D. 4

13. 
8 x 7 < □ x 8

A. 7

    B. 5 

C. 8

D. 6

II/ Phần tự luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
267  + 125 – 278




538 – 38 x 3

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Bài 2. Tìm X: (2 điểm)

X  : 7 =  100 + 8


X   x 7 = 357


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: (2 điểm)

Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được 
[image: image1.wmf]3
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 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……................................................................................................... .........................

Họ và tên: ………………………………………………………

Đề 3
I/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (2 điểm).

1. Kết quả của phép nhân: 117 x 8 là:
          A . 936 ;                  B. 639;               C. 963;                  D. 886.

2. Kết quả của phép chia : 84 : 4 là;

         A. 14;                   B. 21;                    C. 8;                      D. 12
 3. Giá trị của biểu thức: 765 – 84 là:
        A. 781;               B. 681;                     C. 921;                 D. 671.

  4. Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:

        A. 39;                 B. 19;                     C. 91;                     D. 20;

5. Một hình vuông có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông  đó là:

       A. 200               B.140                        C.240.                 D. 60
6. Tìm x:  X : 3 = 9       Vậy X = ?        

      A.  X = 3            B.  X = 27                C.  X = 18          D.  X = 9
7, Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà?
A. 4                    B. 3                           C. 2                     D. 5
II/ Tự luận:

1. Đặt tính rồi tính; (2 điểm).

486 + 303;           670 – 261 ;             106 x 9                872 : 4.


2. Tìm y: (2 điểm).

                  72 : y = 8;             y + 158 = 261;         5 x y = 375;         y : 5 = 141.


3. Tính giá trị biểu thức
              a)   55: 5 x 3                                                               b)  (12+ 11) x 3       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Năm nay ông 72 tuổi, cháu 9 tuổi. Hỏi tuổi cháu bằng một phần mấy tuổi ông?

4. Tổ một trồng được 25 cây, tổ hai trồng được gấp 3 lần tổ một. Hỏi cả hai  tổ trồng được bao nhiêu cây?
5. Một cửa hàng có 96 kg đường, đã bán 
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số ki-lô gam đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐỀ 4
HỌ VÀ TÊN:…………………………….LỚP 3………..

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

 1. Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

 
a. 15 lít                b. 49 lít                  
c. 56 lít                 d. 65 lít

2. 7m 4cm = …….. cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

a. 74cm               b. 740cm                
c. 407cm              d. 704cm

3. Tổng của 16 và 14 rồi nhân với 4 là:

a. 30                    b. 34                    
c. 72                 
 d. 120

4. Một cái ao hình vuông có chu vi là 24 m thì cạnh của hình vuông đó là:


a. 4m              
b. 6m                    
c. 8m               
d. 12cm

5. Số thích hợp viết vào chỗ trống trong phép tính



là:


a. 24 và 3

b. 24 và 4


c. 24 và 6

d. 24 và 8

6.  
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của 24 kg là:


a. 1kg

b. 3 kg


c. 6 kg

d. 8 kg

7. Giá trị của chữ số 3 trong số 132 là:

  a. 300 

b. 30



c. 3

d. Cả a, b, c đều sai

8. Hình bên có góc :

a. Vuông.

b. Không vuông.

9. Số dư trong phép chia 27 : 5 là : 


a. 1


b. 2



c. 3


d. 4

PHẦN II: TÍNH

1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

576 + 185

   720 – 342

  
75 x 7

   
 786 : 6 

……………

   ……………

.…………..

   …………….

……………

   ……………

.…………..

   …………….

……………

   ……………

.…………..

   …………….

……………

   ……………

.…………..

   …………….

2. Tìm x: (1 điểm)

x + 23 = 81                                                            100 : x = 4

…………………………….



……………………………..

…………………………….



……………………………..

…………………………….



……………………………...
Câu 2. Tính giá trị của biểu thức :

456 – 34 + 56=.............................         84 + 645 : 5=............................

                       =............................                            =...........................
3. Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng đã bán đi 
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kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? (2 điểm)

Giải

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 106 kg gạo. Ngày thứ hai bán được gấp đôi số gạo ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MÔN: TIẾNG VIỆT

ĐỀ 1

BÀI ĐỌC: CHUYỆN CỦA LOÀI KIẾN
Xưa kia, loài kiến chưa sống thành đàn. Mỗi con ở lẻ một mình, tự đi kiếm ăn. Thấy kiến bé nhỏ, các loài thú thường bắt nạt. 
Bởi vậy, loài kiến chết dần chết mòn.
Một con kiến đỏ thấy giống nòi mình sắp diệt, nó bò đi khắp nơi, tìm những con kiến còn sót, bảo:
- Loài kiến ta sức yếu, về ở chung, đoàn kết lại sẽ có sức mạnh.
Nghe kiến đỏ nói phải, kiến ở lẻ bò theo. Đến một bụi cây lớn, kiến đỏ lại bảo:
- Loài ta nhỏ bé, ở trên cây bị chim tha, ở mặt đất bị voi chà. Ta phải đào hang ở dưới đất mới được.
Cả đàn nghe theo, cùng chung sức đào hang. Con khoét đất, con tha đất đi bỏ. Được ở hang rồi, kiến đỏ lại bảo đi tha hạt cây, hạt cỏ về hang để dành, khi mưa khi nắng đều có cái ăn.
Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai bắt nạt.
Theo TRUYỆN CỔ DÂN TỘC CHĂM
Đọc thầm bài đọc trên và làm bài tập.
Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.

a) Ngày xưa, loài kiến sống như thế nào?

A. Sống lẻ một mình.                 B. Sống theo đàn.                  C. Sống theo nhóm.

b) Kiến đỏ bảo những kiến khác làm gì?

A. Về ở chung, đào hang, kiếm ăn từng ngày.

B. Về ở chung, sống trên cây, dự trữ thức ăn.

C. Về ở chung, đào hang, dự trữ thức ăn.

c) Vì sao họ hàng nhà kiến không để ai bắt nạt?

A. Vì họ hàng nhà kiến biết đoàn kết lại.

B. Vì họ hàng nhà kiến cần cù lao động.

C. Vì họ hàng nhà kiến sống hiền lành, chăm chỉ.

d) Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh?

A. Người đi rất đông.

B. Đàn kiến đông đúc.

C. Người đông như kiến

Câu 2. Gạch chân dưới các từ chỉ đặc điểm trong câu văn sau:

Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai bắt nạt.
Câu 3. Đặt dấu chấm hay dấu chấm hỏi vào cuối mỗi câu sau cho thích hợp:

a) Ông tôi rất thích đọc báo

b) Bạn An đã có nhiều cố gắng trong học tập

c) Bao giờ lớp mình kiểm tra học kỳ

d) Huy có thích học đàn không

Câu 4: Tìm và ghi lại một câu theo mẫu “Ai thế nào?” trong bài.
ĐỀ 2
Cửa Tùng
Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng Bến Hải – con sông in đậm dấu ấn lịch sử một thời chống Mĩ cứu nước. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi.
Từ cầu Hiền Lương thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông. Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. Bãi cát ở đây từng được ngợi ca là "Bà chúa của các bãi tắm". Diệu kì thay trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục.
Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển.
Theo Thuỵ Chương

Đọc thầm bài Cửa Tùng, sau đó khoanh vào ý trả lời đúng nhất:

1. Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp? (0,5 điểm)
a. Thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng, những rặng phi lao rì rào gió thổi.

b. Những cánh đồng lúa trải dài đôi bờ.

c. Những chiếc thuyền cặp bến hai bờ sông.

2. Những từ ngữ nào miêu tả ba sắc màu nước biển trong một ngày? (0,5 điểm)
a. Xanh thẫm, vàng tươi, đỏ rực.

b. Xanh nhạt, đỏ tươi, vàng hoe.

c. Hồng nhạt, xanh lơ, xanh lục.

3. Bờ biển Cửa Tùng được so sánh với hình ảnh nào? (0,5 điểm)
a. Một dòng sông.

b. Một tấm vải khổng lồ.

c. Một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim.

4. Trong các từ dưới đây, từ nào là từ chỉ hoạt động? (0,5 điểm)
a. Thuyền

b. Thổi

c. Đỏ

5. Bộ phận nào trong câu: "Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển." trả lời câu hỏi Ai (con gì, cái gì)?
a. Cửa Tùng.

b. Có ba sắc màu nước biển

c. Nước biển.

Câu 6: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "là gì?" trong câu: "Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tâp." (0,5 điểm)
Câu 7: Đặt câu "Ai thế nào?" (0,5 điểm)
ĐỀ 3
BIỂN ĐẸP
Buổi sáng nắng sớm. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.

Mặt trời xế trưa bị mây che lỗ nhỏ. Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếu đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui.

Lại đến một buổi chiều gió mùa đông bắc vừa dừng. Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên .

Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế. Nhưng có một điều ít ai chú ý là : vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kì diệu muôn màu sắc ấy phần lớn là do mây trời và ánh sáng tạo nên.

Theo VŨ TÚ NAM
Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất. 
Câu 1: Bài văn trên tả cảnh biển vào lúc nào?

a. Buổi sớm.

b. Buổi trưa.

c. Buổi chiều.

d. Cả sớm, trưa và chiều.

Câu 2: Sự vật nào trên biển được tả nhiều nhất?

a. Cánh buồm

b. Mây trời.

c. Con thuyền

d. Đàn bướm

Câu 3: Vẻ đẹp muôn màu sắc của biển do những gì tạo nên?

a. Những cánh buồm

b. Mây trời và ánh sáng.

c. Mây trời

d. Mây trời và cánh buồm. 

Câu 4: Bài văn có mấy hình ảnh so sánh?

a. Một hình ảnh

b. Hai hình ảnh

c. Ba hình ảnh

d. Bốn hình ảnh

Câu 5. Câu nào dưới đây không có hình ảnh so sánh? (0,5 điểm)

a. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.

b. Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếu đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui.

c. Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế.

d. Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên .

Câu 6: Câu “Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm” thuộc kiểu câu nào?

a. Ai làm gì?

b. Ai thế nào?

c. Ai là gì?

d. Khi nào?

Câu 7: Điền đúng dấu câu thích hợp vào ô trống đoạn văn sau:

Tôi đứng tựa người trên lan can ( lặng người ngắm cảnh đẹp của đêm nay( Sao ở đâu mà nhiều đến thế.
Câu 8: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: 
Đàn chim én đang sải cánh trên bầu trời xanh.

Câu 9: Hãy đặt một câu theo mẫu câu: Ai là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHÍNH TẢ: 
Bài: Mùa đông trên rẻo cao.

      Buổi sáng, sương muối phủ trắng cành cây, bãi cỏ. Gió bấc hun hút thổi, đem lại cái lạnh tê tái. Núi đồi, thung lũng, làng bản chìm trong biển mây mù. Mây bò trên mặt đất, tràn vào trong nhà, quấn lấy người đi đường.

     Gần trưa, mây mù tan. Bầu trời sáng ra và cao hơn. Phong cảnh hiện ra rõ rệt. Trước bản, rặng đào đã trút hết lá.

I.CHÍNH TẢ (Nghe- viết) 
Chõ bánh khúc của dì tôi.

      Dì tôi cắp một chiếc rổ lớn, dắt tay tôi đi hái rau khúc.

      Cây rau khúc rất nhỏ, chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú. Lá rau như mạ bạc, trông như được phủ một lượt tuyết cực mỏng. Những hạt sương sớm đọng trên lá long lanh như những bóng đèn pha lê. Hai dì cháu tôi hái đầy rổ mới về.

TẬP LÀM VĂN

Đề 2. Hãy viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu giới thiệu về tổ em.
 Gợi ý: 

a. Tổ em gồm những bạn nào? Các bạn là người dân tộc nào?

b. Mỗi bạn có đặc điểm gì hay?

c. Tháng vừa qua, các bạn  làm được những việc gì tốt?

Đề 4. Viết một bức thư ngắn ( khoảng 10 câu) cho bạn, kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn.

   Gợi ý:

a. Nhờ đâu em biết (khi đi chơi, khi xem ti vi, khi nghe kể…..)?

b. Cảnh vật, con người ở nông thôn ( hoặc thành thị) có gì đáng yêu?

c. Em thích nhất điều gì?     
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